
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,262.49 0.78% 14.83%
VN30 1,401.71 1.68% 32.44%
HNX 295.25 0.21% 49.80%
UPCOM 79.81 -0.31% 8.10%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -317.93
Tổng GTGD (tỷ) 24,778.53 3.19% 44.45%

INTRADAY VNINDEX 19/5/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 23,210 0.48% 23.46%
FUEMAV30 16,430 3.07% 31.13%
FUESSV30 17,390 1.10% 30.46%
FUESSV50 20,200 1.76% 27.85%
FUESSVFL 20,240 3.85% 48.28%
FUEVFVND 23,150 1.94% 34.59%
FUEVN100 17,570 1.56% 25.95%

VN30F2112 1,380.10 1.49%
VN30F2109 1,386.00 1.69%
VN30F2106 1,393.00 1.83%
VN30F2105 1,404.90 2.17%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 28,044.45 -0.26% 2.19%
Shanghai 3,510.96 -0.51% 2.83%
Kospi 3,173.05 0.00% 10.43%
Hang Seng 28,589.00 0.00% 5.31%
STI (Singapore) 3,104.21 -1.22% 8.19%
SET (Thái Lan) 1,562.24 -0.29% 7.79%
Dầu thô ($/thùng) 64.41 -0.56% 33.35%
Vàng ($/ounce) 1,858.35 -0.48% -2.38%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 1.22% 2 109
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 1.31% -4 9
TPCP - 10 năm 2.20% 2 17
USD/VND 23,142 -0.01% -0.16%
EUR/VND 28,920 -0.20% -0.63%
CNY/VND 3,649 -0.19% 2.13%
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- Thị trường tăng mạnh, khối ngoại vẫn bán ròng gần 318 tỷ đồng trong 
phiên 19/5. Lực bán tập trung chủ yếu vào VNM (-97,3 tỷ đồng), VPB (-
87,5 tỷ đồng), NVL (-60 tỷ đồng)…

ETF & PHÁI SINH

APF 5/27/2021 5/28/2021 6/11/2021

GTA 5/20/2021 5/21/2021 6/10/2021
HUG 5/21/2021 5/24/2021 6/2/2021
TDN 5/24/2021 6/10/2021
CMK 5/25/2021 5/26/2021 6/14/2021

5/20/2021
Mã Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC

5/25/2021

PHN 5/26/2021 5/27/2021 6/10/2021

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
19/5/2021

- Chứng khoán châu Á giảm, một số thị trưởng nghỉ lễ. Tại Nhật Bản,
Nikkei 225 giảm 0,26% còn Topix giảm 0,66%. Thị trường Trung Quốc
trái chiều với Shanghai Composite giảm 0,51% còn Shenzhen
Component tăng 0,234%. Thị trường Hong Kong và Hàn Quốc nghỉ lễ.

- Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội) cho biết, Đài Loan (Trung Quốc) vừa phát thông báo tạm dừng 
nhập cảnh đối với lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam 
từ 0h ngày 19/5 do dịch COVID-19 tại nước này đang diễn biến phức 
tạp.

TIX 5/19/2021 5/20/2021 6/25/2021

CLH
Ngày thực hiện

5/28/20215/19/2021
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-1.32%
-1.98%

Công nghệ Thông tin
Tài nguyên Cơ bản

Dịch vụ tài chính
Ngân hàng

Hóa chất
Thực phẩm và đồ uống

Dầu khí
Hàng cá nhân & Gia dụng

Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Bảo hiểm

Truyền thông
Du lịch và Giải trí
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 94,100     -0.53% -3.29% 4,813,200        2,650,300        
BID 40,900     0.00% -4.10% 5,422,400        5,739,800        
CTG 48,000     3.11% 6.67% 39,386,700     29,899,000      
TCB 50,100     3.62% 1.73% 30,483,800     26,463,000      
VPB 67,500     0.45% 5.47% 66,708,800     52,658,900      
MBB 34,500     3.60% 3.92% 60,661,700     48,597,900      
HDB 31,450     2.78% 4.14% 20,925,200     16,373,500      
TPB 32,900     2.49% 2.97% 10,942,800     10,948,400      
STB 28,500     4.40% 8.16% 71,306,800     76,685,300      
NVL 142,000  0.21% 9.23% 3,630,200        5,247,300        
TCH 21,850     -1.58% -2.02% 7,661,400        10,149,500      
KDH 35,800     -0.56% -3.50% 10,168,500     7,880,700        
PDR 70,200     0.14% -3.31% 2,947,900        3,469,000        
GAS 81,600     -0.49% -5.56% 774,000           953,100            
POW 11,700     -2.50% -6.02% 27,944,300     38,901,400      
PLX 54,200     0.37% 1.69% 10,389,600     4,792,200        
VIC 120,100  -0.74% -7.47% 3,835,400        3,442,300        
VHM 100,400  1.52% 2.76% 6,958,200        6,062,200        
VRE 29,350     -2.17% -5.93% 23,887,600     19,949,100      
VNM 87,500     0.57% -4.68% 6,832,900        5,938,400        
MSN 108,000  2.76% 3.85% 3,877,300        4,103,800        
SBT 19,650     -1.26% -8.39% 3,326,500        3,422,600        
BVH 110,000  -2.65% -7.56% 689,700           610,500            
VJC 110,000  -2.65% -7.56% 689,700           610,500            
FPT 90,800     4.37% 6.32% 5,347,300        4,223,300        
MWG 141,700  0.00% 1.58% 1,058,900        940,200            
PNJ 93,500     0.00% -2.40% 555,100           504,400            
REE 55,000     -0.90% -0.54% 673,300           729,800            
SSI 36,000     2.13% 3.45% 31,134,700     29,247,500      
HPG 66,100     4.26% 5.42% 61,292,400     47,737,100      
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- CTG: vừa thông báo kết quả phát hành hai lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 
gần 1.600 tỷ đồng hôm 10/5. Cụ thể, ngân hàng đã phát hành 1.500 tỷ 
đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lãi suất trái 
phiếu gần 6,5%/năm, cao hơn gần 1 điểm % so với lãi suất huy động 12 
tháng gần đây nhất của VietinBank. Đồng thời, ngân hàng còn phát hành 
85 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm với lãi suất 6,7%/năm.

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

-  PLX: ENEOS Corporation đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu PLX từ ngày 
24/5 đến ngày 22/6. Sau giao dịch, ENEOS Corporation sẽ tăng tỷ lệ sở 
hữu lên 63 triệu cổ phiếu (4,87%)
- VRE: Vincom Retail đặt mục tiêu lãi 2.500 tỷ đồng năm 2021, không chia 
cổ tức năm 2020

- VNM: Với hơn 2,1 tỷ cổ phiếu VNM đang lưu hành, ước tính Vinamilk sẽ 
chi gần 2.300 tỷ đồng để trả cổ tức cho đợt này với tỷ lệ 11% tiền mặt.

- KDH vừa có quyết định thông qua việc triển khai thực hiện phương án 
phát hành 55.88 triệu cp để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu 
và 8.4 triệu cp ESOP vào quý 2/2021.

- FPT: FPT xuất hiện trong danh sách 88 doanh nghiệp SCIC dự kiến thoái 
vốn năm 2021

Nội dung

- Đài Loan tạm dừng nhập cảnh với lao động Việt do COVID-19 bùng phát mạnh

- Financial Times: IEA kêu gọi các nước lập tức ngừng sản xuất nhiên liệu hóa thạch

- Mỹ chuyển hướng tìm kiếm sản phẩm nội thất của Việt Nam

- Trung Quốc bất ngờ cấm cửa tiền số, Bitcoin tiếp tục giảm sâu

- USD thấp nhất 2,5 tháng do lo ngại Fed nâng lãi suất

- Ấn Độ khởi xướng điều tra CBPG pin năng lượng mặt trời Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam
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